KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NHÂN THUẦN GIỐNG BÒ THỊT ROUGHTMASTER VÀ BRAHMAN TẠI VIỆT NAM[1]
 Đinh Văn Cải[2]
THE PERFORMANCE OF DROUGHTMASTER AND BRAHMAN IN VIETNAM
Data of growth and reproductive of imported White Brahman (from Cuba) in Binh Dinh, White and Red Brahman (from Australia) in Tuyen Quang, and Droughtmaster (from Australia) inBinh Duong, Ho Chi Minh City and Can Tho was recorded. The results showed that adult weight of White Brahman in Tuyen Quang was 500 kg, higher than that in Binh Dinh (422 kg). Weight of Red Brahman from 420 – 430 kg. Birth weight of White Braman, Red Brahaman and Droughtmaster was 31.6, 23 and 23-24 kg, respectively. With good feeding and nutrition, calves gained 700 g/day. The weight gain of male Brahman in fattening period was 1000 g/day. However, the reproduction of imported cows was not good with heat delay and long calving interval. 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giống Brahman trắng được nhập vào nước ta từ Cuba (năm 2000) sau này (2003) chúng ta nhập tiếp từ Úc giống Brahman trắng, Brahman đỏ và giống Droughtmaster. Đây là những giống bò thịt nhiệt đới có nhiều triển vọng. Bò được nuôi tại một số cơ sở nghiên cứu và các cơ sở sản xuất của một số tỉnh. Bài viết này trình bày kết quả bước đầu nuôi thích nghi hai giống bò thịt nói trên thuộc đề tài “Nghiên cứu chọn lọc lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở Việt nam”.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
100 bò cái sinh sản giống Brahman (Br.) trắng nhập từ Cu Ba nuôi tại trại An Nhơn (Bình Định) từ 12/2000; 105 bò cái Brahman trắng nhập từ úc (5/2003) và 758 bò cái Brahman đỏ (nhập từ úc tháng 4/2004) nuôi tại huyện Yên Sơn Tuyên Quang. 30 bò cái tơ Droughtmaster (Dr.) nhập từ Uc (tháng 3/2003) nuôi tại cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn (huyện Bến Cát, Bình Dương. 200 bò Dr. khác nuôi tại một số cơ sở sản xuất như Công ty bò sữa Thành phố Hồ Chí minh; Nông trường sông Hậu Cần Thơ; Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế; Trung tâm giống vật nuôi Bình Phước.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1 Kết quả nhân thuần giống bò Brahman trắng (Cuba) tại Quy Nhơn, Bình Định
Số liệu từ 2003-2004 trên 64 bò mẹ sinh sản bình thường cho thấy: Tỷ lệ phối giống đậu thai lần đầu đạt 59%. Gần 50% số bò đậu thai ở lần phối giống thứ 3. Tính trung bình hệ số phối đậu là 2,52 (295 lần phối cho 117 bò đậu thai). Thời gian mang thai trung bình 288,7 ngày (n=101). Thời gian từ khi đẻ đến động dục lại gần 10 tháng (296 ngày; n=61). Khỏang cách lứa đẻ trung bình (lứa 2-3) tính trên những bò cái sinh sản bình thường là 615,ngày (n=45). Tỷ lệ đẻ khó chỉ chiếm từ 0-5,58%; tỷ lệ bò mẹ chậm sinh từ 5,8-13,3%; tỷ lệ sảy thai chỉ 1,1%. Đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ khả năng thích nghi và nhân thuần giống bò này tại Bình Định. Khối lượng bò mẹ trưởng thành đạt 422,7kg (n=36).

Bê con sinh ra nuôi trong nông hộ đạt chỉ tiêu sinh trưởng khá. Khối lượng sơ sinh trung bình: 24,6kg và 23,3kg (đực và cái); Khối lượng 6 tháng tuổi: 144,1 và 137,3kg; Khối lượng 12 tháng tuổi: 211,4 và 177,0; khối lượng 18 tháng tuổi: 268,3 và 228,0kg. Tăng trọng bê con (gam/ngày) trong giai đọan bú sữa (0-6 tháng tuổi) đạt 653 và 623g (đực và cái); giai đọan 6-12 tháng tuổi: 368 và 217g; giai đọan 12-18 tháng tuổi: 311 và 279g. Tăng trọng giai đọan từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi đạt: 512 và 421g; Tăng trọng giai đọan từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi đạt: 444g và 373g.

Bảng 1. Khối lượng bê Brahman trắng thuần nuôi tại nông hộ (NH) và Trung tâm nghiên cứu (TT) huyện An Nhơn, Bình Định

	Tháng tuổi
	Bê đực (NH)
	Bê cái (NH)
	Bê cái (TT)
	 

	 
	n
	kg
	N
	kg
	n
	Kg

	Sơ sinh
	45
	24,6
	43
	23,3
	15
	 

	6
	35
	144,1
	30
	137,3
	15
	137,9

	12
	28
	211,4
	27
	177,0
	15
	207,7

	18
	20
	268,3
	19
	228,0
	15
	286,0


Số liệu trên cho thấy bò mẹ Brahman sữa tốt nên giai đọan bú sữa bê con lớn rất nhanh. Sau cai sữa người dân không đầu tư đúng mức cho bê nên tăng trọng của bê bị chậm hẳn lại. Với phương thức nuôi này thì bê cái 18 tháng tuổi vẫn chưa đạt khối lượng phối giống lần đầu (228kg so với 270kg).

Bê cái Brahman thuần từ sau cai sữa đến 18 tháng tuổi nuôi nhốt tại trại An Nhơn của Trung tâm với khẩu phần thức ăn là cỏ voi (15-20kg), rơm ủ urê 4% (3-6kg), rỉ mật (0,3kg) và thức ăn tinh hỗn hợp tự phối trộn (0,5-1,0kg) tùy giai đọan tuổi. Trong điều kiện chăm sóc tốt và cung cấp đủ dinh dưỡng nên khối lượng và tăng trọng cao hơn so với bê nuôi trong dân. Khối lượng bê 6 tháng tuổi 137,9kg; 9 tháng 171,7kg; 12 tháng 207,7kg; 15 tháng tuổi 246,4kg và 18 tháng tuổi 286,0kg. Tăng trọng bê cái giai đọan 6-18tháng tuổi đạt 411,5gam/ngày. Tại 18 tháng tuổi bê cái đạt khối lượng 286kg đủ khối lượng phối giống lần đầu.

Bê cái hậu bị sinh ra tại An Nhơn (n=13) nuôi trong dân có tuổi động dục lần đầu 666 ngày (22 tháng). Khối lượng động dục lần đầu 253,8kg. Tuổi phối giống lần đầu 716 ngày (23.5 tháng). Khối lượng phối giống lần đầu 264kg; Tỷ lệ phối giống đậu thai lần đầu là 35%. Bê cái hậu bị nuôi tại trại An Nhơn có tăng trọng nhanh hơn, 18 tháng tuổi đạt 286kg nhưng vẫn chưa lên giống lần đầu. Số liệu này chứng tỏ bê cái giống Brahman trắng có tuổi lên giống lần đầu trễ, trong khỏang từ 18-22 tháng. 

Đã vỗ béo 5 bê đực 18 tháng tuổi, khối lượng lúc đưa vào vỗ béo 259,3kg, thời gian vỗ béo kéo dài 6 tháng. Khẩu phần vỗ béo tính trung bình (kg/con/ngày) cho giai đọan vỗ béo gồm: cỏ voi 17,0kg; rơm ủ urea 4kg, rơm khô 3kg, rỉ mật 0,3kg và cám hỗn hợp tự trộn 3,2kg (cám có 130 gam protein thô, 2443 kcalME/kg). Sau 3 tháng đạt 375kg. Tăng trọng bình quân đạt 1257gam/ngày. Sau 6 tháng đạt 435kg. Tăng trọng cả giai đọan 6 tháng vỗ béo đạt 955 gam/ngày. Kết quả này chứng tỏ bê đực Brahman có khả năng tăng trọng rất tốt khi vỗ béo. Để nâng cao hiệu quả kinh tế thời gian vỗ béo không nên kéo dài hơn 3 tháng và khi khối lượng bê đạt khỏang 400kg.

Bảng 2. Tăng trọng và chi phí thức ăn của bò đực Brahman vỗ béo

	Thời gian

vỗ béo (ngày)
	Khối Lượng

Cuối kì (kg)
	Tăng trọng trong kỳ (g/ngày)
	Tăng trọng cả giai đoạn (g/ngày)

	Bắt đầu vỗ béo
	259,3
	 
	 

	42 ngày
	326,2
	1593
	 

	92 ngày
	375,0
	976
	1257

	184 ngày
	435,0
	652
	955


3.2 Kết quả nhân thuần giống Brahman trắng tại Tuyên Quang
105 bò cái Brahman trắng có tuổi khi nhập trung bình 20 tháng. Khối lượng trung bình 430kg (từ 400-450kg). 758 bò cái giống Brahman đỏ có khối lượng trung bình khi nhập 320kg. Bò được cho ăn khẩu phần gồm cỏ voi, cây ngô ủ chua (ăn tự do); 0,5kg bột sắn; 0,6kg bột ngô và 0,4kg Guyo 68 (có 42%CP). Sau 7 tháng nuôi (12/2003) bò cái Brahman trắng đạt khối lượng bình quân 525,8kg (tăng 450/con/ngày. Bò Brahman đỏ sau 8 tháng nuôi (12/2004) đạt khối lượng bình quân 396,3kg (tăng 76,3kg/con), tăng trọng bình quân 320 gam/ngày. Kết quả này cho thấy giống Brahman trắng của Uc (525kg) lớn con hơn Brahman trắng Cuba (422kg) và Brahman trắng có tăng trọng trong giai đọan tơ lỡ cao hơn so với Brahman đỏ (450gam so với 320gam). Bò Brahman có tỷ lệ đẻ năm đầu đạt 40%. Đàn bò Brahman đỏ có tỷ lệ đậu thai lần phối đầu 61,3%. Bê Brahman trắng có khối lượng sơ sinh cao 31,6kg (n=61). Bê cái 3 tháng tuổi đạt khối lượng 102kg, 6 tháng đạt 172kg. Tăng trọng bình quân từ sơ sinh đến cai sữa (183 ngày) đạt 767gam. Tỷ lệ sống của bê sơ sinh đến cai sữa thấp, chỉ đạt 68,8%.

3.3 Kết quả nhân thuần giống bò Drought Master tại các cơ sở sản và tại Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn, Bến Cát Bình Dương.
260 bò cái tơ giống Droughtmaster nuôi trong 7 cơ sở sản xuất phía Nam có tuổi trung bình lúc nhập về 18,8 tháng (15% số này đã có chửa từ Úc). Khối lượng bình quân khi nhập về 284kg. Giai đọan nuôi tân đáo tăng trọng đạt bình quân 80gam/ngày. Sau giai đọan nuôi tân đáo đàn bò tăng trọng khá đạt từ 280-320gam/ngày. Khối lượng bò mẹ khi phối giống lần đầu từ 340-370kg. Khối lượng sau khi sinh lứa đầu từ 380-420kg. Khối lượng này tương đương với bò Brahman đỏ nhưng thấp hơn nhiều so với bò Brahman trắng.

Tuổi lên giống lần đầu của bò cái tơ tại các cơ sở sản xuất là 26,2 tháng. Hệ số phối giống đậu thai tính trên bò cái sinh sản bình thường từ 2,1 lần phối/đậu thai. Thời gian mang thai 283 ngày; khỏang cách từ khi đẻ đến lên giống lại 162 ngày; khỏang cách 2 lứa đẻ trung bình 14,3 tháng. Số bê sơ sinh chết trước 24 giờ là 10 con trong tổng số 59con. Số bò sẩy thai là 7 trong tổng số 79 con.

Bảng 3. Chỉ tiêu sinh sản của bò cái sinh sản bình thường nuôi tại cơ sở sản xuất (SX) và tại Trung tâm Bến Cát (TT)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tại cơ sở SX
	Tại Trung tâm Bến Cát

	 
	 
	N
	Trbình
	n
	Trbình

	Tuổi đẻ lứa đầu
	Tháng
	45
	26,2
	27
	23,8

	Hệ số phối đậu
	Lần
	42
	2,1
	20
	2,81

	Thời gian mang thai
	Ngày
	23
	283
	12
	281,5

	Phối giống lại sau đẻ
	Ngày
	46
	162
	10
	153

	Khoảng cách 2 lứa đẻ
	Tháng
	18
	14,3
	 
	 

	Sảy thai và bê sơ sinh chết trước cai sữa
	%
	79
	25,74
	      21
	23,8


Bê Dr. thuần sinh tại các cơ sở sản xuất của các tỉnh phía Nam có khối lượng sơ sinh 24,5kg. Khối lượng 6 tháng tuổi 119,9kg, 12 tháng 198,4kg, 18 tháng 256,5kg. Tăng trọng bình quân trong giai đọan từ sơ sinh đến 6 tháng đạt 522 gam/ngày, từ sơ sinh đến 12 tháng đạt 476gam, từ sơ sinh đến 18 tháng đạt 432gam. Với tăng trọng như trên bê cái hậu bị lúc 18 tháng tuổi vẫn chưa đạt khối lượng phối giống lần đầu (256kg).

30 bò cái tơ giống Drought master nuôi tại Trung tâm Bến Cát có tăng trọng bình quân trong giai đọan 16-24 tháng tuổi là 206gam/ngày. Tuổi động dục lần đầu trung bình là 23,80 tháng. Tỷ lệ phối giống đậu thai lần đầu đạt 55,17%. Hệ số phối đậu (tính số liều tinh trên số bò có chửa) là 2,81. Thời gian mang thai của bò Droughtmaster là 281,5 ngày. Khối lượng bê Dr. sơ sinh (mẹ đẻ lứa đầu) đạt trung bình 23,6kg (n=18). 3 tháng đạt 80,6kg (n=14). Cai sữa 5 tháng đạt 130,5kg (n=13). 6 tháng tuổi đạt 146,8kg (n=8).

Tăng trọng bê Drought master thuần tại các cơ sở có sự khác biệt lớn, căn bản là do dinh dưỡng và kĩ thuật nuôi dưỡng. Tại trại Công ty bò sữa, tăng trọng bê Dr. giai đọan sơ sinh đến 12-13 tháng tuổi đạt trung bình 600 gam/ngày (n=14). Tại Huế số liệu tương ứng là 434gam (n= 9). Sau 1 năm tuổi tăng trọng bình quân giảm còn 350gam/ngày. Tại Nông trường Sông Hậu tăng trọng trung bình từ sơ sinh đến 7 tháng tuổi đạt 596gam/ngày. Tại Bình Phước tăng trọng bê Dr. từ sơ sinh đến 6-7 tháng tuổi đạt 392gam/ngày (n=6). Tại Trung tâm Bến cát, tăng trọng trung bình của bê trong giai đọan bú sữa (0-5 tháng) đạt 703gam/ngày (n=13).

Tỷ lệ bò mẹ sảy thai, bê sơ sinh chết sau khi sanh và chết trong giai đọan bú sữa khá cao, chiếm 23,8% ở Bến cát và 25,7% ở các cơ sở sản xuất. Tỷ lệ lọai thải đàn bò mẹ sau 2 năm nuôi thích nghi tại các cơ sở sản xuất là 30,6%. Tại Trung tâm bến Cát tỷ lệ này là 10%. Nguyên nhân lọai thải chính là sinh sản kém. Nhận xét chung là bò mẹ và bê con giống Dr thuần tính hiền, dễ nuôi, tạp ăn, chịu được khí hậu nóng, chịu gặm cỏ. Bò ngọai hình và màu sắc đẹp phù hợp thị hiếu. Bò mẹ tốt sữa, bê con lớn nhanh (có con đạt tăng trọng 1000gam/ngày giai đọan bú sữa nếu được cho ăn thức ăn tinh đầy đủ). Tuy nhiên một số chỉ tiêu sinh sản của bò mẹ còn thấp.

Bảng 4. Khối lượng bê Drought Master thuần sinh ra tại Việt Nam nuôi tại cơ sở sản xuất và Trung tâm nghiên cứu Bến Cát

	Tuổi bê (tháng)
	Tại cơ sở sản xuất
	Tại Trung tâm Bến cát

	 
	N
	Kg
	n
	Kg

	Sơ sinh
	117
	24,5
	18
	23,6

	3 tháng tuổi
	 
	 
	14
	80,6

	6 tháng tuổi
	46
	120,0
	8
	146,8

	9 tháng tuổi
	25
	174,3
	2
	210,2

	12 tháng tuổi
	29
	198,4
	2
	234,0

	15 tháng tuổi
	8
	201,6
	 
	 

	18 tháng tuổi
	7
	256,6
	 
	 


4. KẾT LUẬN
Bò Brahman trắng tại Tuyên Quang có khối lượng trưởng thành trên 500kg cao hơn so với bò Brahman trắng Cuba nuôi tại Bình định 422kg. Bò Brahman đỏ của úc có khối lượng thấp hơn Brahman trắng. Bò cái trưởng thành giống Drought Master của úc có khối lượng 420-430kg.

Khối lượng bê con sơ sinh giống Brahman trắng của úc đạt 31,6kg tại tuyên Quang và Brahman trắng của Cuba đạt 23kg tại Bình định. Khối lượng bê sơ sinh giống Drought master đạt 23-24kg. Tăng trọng bê con trong giai đọan bú sữa phụ thuộc vào dinh dưỡng, nuôi tốt có thể đạt tăng trọng bình quân trên 700gam/ngày. Bê đực Brahman có khả năng tăng trọng cao (trên 1000gam/ngày) khi vỗ béo.

Chỉ tiêu sinh sản của hai giống này trong hai năm đầu nụôi thích nghi còn thấp. Biểu hiện bò chậm lên giống, khoảng cách lứa đẻ dài và tỷ lệ nuôi sống bê đến cai sữa thấp.
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